CHUYÊN ĐỀ 2: TỔNG QUAN VỀ ĐƯỜNG TRÒN
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Đường tròn

Đường tròn tâm 
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, bán kính 
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 là hình gồm các điểm cách điểm 
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 một khoảng bằng 
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. Kí hiệu: 
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Vị trí tương đối
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Cho đường tròn 
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 và điểm 
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( 
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 nằm trên đường tròn 
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 nằm ngoài đường tròn 
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 nằm trong đường tròn 
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Cách xác định đường tròn

Qua ba điểm không thẳng hàng, ta vẽ được một và chỉ một đường tròn.
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Tính chất đối xứng

( Đường tròn là hình có tâm đối xứng. Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó.

( Đường tròn là hình có trục đối xứng. Bất kì đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn.
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Độ dài đường tròn và diện tích hình tròn

Cho đường tròn có bán kính 
[image: image17.wmf]R

 và đường kính 
[image: image18.wmf]d

.

( Độ dài đường tròn (hay còn gọi là chu vi) được tính bằng công thức:
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( Độ dài cung tròn: Trên đường tròn bán kính 
[image: image20.wmf]R

, độ dài 
[image: image21.wmf]l

 của một cung 
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°

 được tính theo công thức:
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( Diện tích hình tròn: 
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( Diện tích hình quạt tròn: Trên đường tròn bán kính 
[image: image25.wmf]R

, cung 
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 được tính theo công thức:
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(với 
[image: image28.wmf]l

 là độ dài cung 
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 của hình quạt tròn).
Đường kính và dây của đường tròn
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( Trong các dây của đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.

( Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây:


+ Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy.


+ Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây ấy.

Liên hệ khoảng cách từ tâm đến dây
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( Trong một đường tròn:


+ Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm.


+ Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau.

( Trong hai dây của một đường tròn:


+ Dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn.


+ Dây nào gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn.

1. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Tính độ dài đường tròn và diện tích hình tròn
Bài tập mẫu 

Ví dụ 1: Cho đường tròn có bán kính là 5 cm. Tính
a) Chu vi và diện tích hình tròn.

b) Độ dài cung 
[image: image30.wmf]60

°

 của một đường tròn có bán kính là 5 cm.
c) Diện tích của hình quạt tròn có số đo cung là 
[image: image31.wmf]30
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Giải chi tiết

a) Chu vi hình tròn là: 
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Diện tích hình tròn là: 
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b) Áp dụng công thức tính độ dài cung tròn với 
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c) Diện tích hình quạt tròn có số đo cung là 
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Ví dụ 2: Tính chu vi của hình tròn có độ dài cung 
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Giải chi tiết

Gọi 
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 là bán kính đường tròn.
Theo đề bài ra ta có: 
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Chu vi hình tròn là: 
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Ví dụ 3: Biết diện tích cái bàn tròn là 
[image: image43.wmf](
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 của cái bàn tròn đó.
Giải chi tiết

Gọi 
[image: image45.wmf]R

 là bán kính đường tròn.

Theo đề bài ra ta có: 
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Độ dài cung 
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 của cái bàn đó là: 
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Ví dụ 4: Tính diện tích hình tròn ngoại tiếp hình vuông có cạnh bằng 5 cm.
Giải chi tiết
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Đường tròn ngoại tiếp hình vuông 
[image: image49.wmf]ABCD

 có tâm 
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 là giao điểm hai đường chéo.
Suy ra bán kính của nó là:
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Diện tích hình tròn ngoại tiếp hình vuông 
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Ví dụ 5: Một chiếc bánh pizza có đường kính là 40 cm. John nói với chủ quán là anh ta muốn ăn một miếng bánh có diện tích hình quạt tròn là 
[image: image54.wmf]2
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. Bác đầu bếp bối rối không biết cắt như thế nào cho đúng, bạn hãy giúp bác đầu bếp để bác ấy có thể phục vụ vho John, anh ta đói lắm rồi.
Giải chi tiết

Để xác định nên cắt cái bánh như thế nào, ta sẽ xác định xem cần cắt cái bánh một góc bao nhiêu độ từ tâm của cái bánh.
Bán kính của cái bánh pizza là: 
[image: image55.wmf]40
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Diện tích hình quạt tròn là 
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 nên từ công thức 
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Suy ra 
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Vậy bác đầu bếp cần cắt cái bánh từ tâm một góc 
[image: image59.wmf]90

°

 thì sẽ đúng yêu cầu của John.

Dạng 2: Chứng minh các điểm cùng thuộc một đường tròn
Bài tập mẫu 

Ví dụ 1: Chứng minh các định lý sau:
a) Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm cạnh huyền.

b) Nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp thì tam giác đó là tam giác vuông.

Giải chi tiết

a) Giả sử tam giác 
[image: image60.wmf]ABC

 vuông tại 
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. Gọi 
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 là trung điểm của 
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Suy ra 
[image: image64.wmf]1
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 (tính chất trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông).

Do đó, điểm 
[image: image65.wmf]O

 cách đều ba đỉnh 
[image: image66.wmf],,
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 hay 
[image: image67.wmf]O

 chính là tâm đường tròn ngoại tiếp.

Vậy tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền.

b) Giả sử đường tròn 
[image: image68.wmf](
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 đường kính 
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 ngoại tiếp tam giác.

Ta có: 
[image: image70.wmf]OAOBOC
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 (vì cùng là bán kính) 
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Mà 
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 là đường trung tuyến ứng với cạnh 
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 nên 
[image: image74.wmf]ABC
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 vuông tại 
[image: image75.wmf]A
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Nhận xét

Nếu các tam giác vuông có chung cạnh huyền thì các đỉnh góc vuông của các tam giác vuông đó cùng thuộc một đường tròn có tâm là trung điểm của cạnh huyền chung đó.
Ví dụ 2: Cho tam giác 
[image: image76.wmf]ABC

 vuông tại 
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, điểm 
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 thuộc cạnh 
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, điểm 
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 thuộc cạnh 
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. Gọi 
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 lần lượt là trung điểm của 
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. Chứng minh rằng bốn điểm 
[image: image85.wmf],,,
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 cùng thuộc một đường tròn.
Phân tích đề bài

Đề bài cho các trung điểm, ta nghĩ đến việc áp dụng tính chất đường trung bình để chứng minh tứ giác 
[image: image86.wmf]MNPQ

 là hình bình hành. Mà 
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 vuông tại 
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 nên ta sẽ đi chứng mính 
[image: image89.wmf]MNPQ

 là hình chữ nhật.
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Giải chi tiết

Ta có: 
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 là đường trung bình của 
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Ta có: 
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Suy ra: 
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Mặt khác 
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 (do 
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 (góc có cạnh tương ứng song song).
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Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image101.wmf]MNPQ

 là hình chữ nhật. Các tam giác vuông 
[image: image102.wmf]QMN

 và 
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 có chung cạnh huyền 
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 nên bốn điểm 
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 cùng thuộc một đường tròn đường kính 
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Ví dụ 3: Cho hình thoi 
[image: image107.wmf]ABCD

. Đường trung trực của cạnh 
[image: image108.wmf]AB

 cắt 
[image: image109.wmf]BD

 tại 
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 và cắt 
[image: image111.wmf]AC

 tại 
[image: image112.wmf]F

. Chứng minh 
[image: image113.wmf],
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 lần lượt là tâm của đường tròn ngoại tiếp các tam giác 
[image: image114.wmf]ABC

 và 
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Phân tích đề bài

Để chứng minh điểm 
[image: image116.wmf]E

 là tâm đường tròn ngoại tiếp 
[image: image117.wmf]ABC
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 thì:

+ Hướng 1: Chứng minh 
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 vuông là có 
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 là trung điểm của cạnh huyền.


+ Hướng 2: Chứng minh 
[image: image120.wmf]E

 là giao điểm của các đường trung trực của 
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Giả thiết cho 
[image: image122.wmf]ABCD

 là hình thoi nên khả năng 
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 vuông sẽ không xảy ra. Lại có 
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 thuộc đường trung trực của cạnh 
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 nên ta có thể chứng minh theo cách 2.

Tương tự với chứng minh 
[image: image126.wmf]F

 là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image127.wmf]ABD
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Giải chi tiết

Gọi 
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[image: image129.wmf]ABCD

 là hình thoi nên 
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 là trung điểm của 
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 và 
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 là đường trung trực của đoạn 
[image: image135.wmf]AC

.

Mà 
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 là đường trung trực của 
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 (theo giả thiết) và 
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. Suy ra 
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 là tâm đường tròn ngoại tiếp 
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Chứng minh tương tự, ta cũng có 
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 là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 
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Ví dụ 4: Cho đường tròn 
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 đường kính 
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 đường kính 
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. Bán kính 
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 của đường tròn 
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[image: image152.wmf]ACDH

 là hình thang cân.
Phân tích đề bài
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 là hình thang cân
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[image: image156.wmf]ACDH
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Giải chi tiết

Xét 
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 và 
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[image: image168.wmf]·

·

90

ADOCHO

==°

 (giả thiết).
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 (định lí Ta-lét đảo) 
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Mà 
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 cân tại 
[image: image178.wmf]O

).
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Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image179.wmf]ACDH

 là hình thang cân.

Dạng 3: Đường kính và dây của đường tròn. Liên hệ khoảng cách từ tâm đến dây
Bài tập mẫu 

Ví dụ 1: Cho đường tròn tâm 
[image: image180.wmf]O

, bán kính bằng 5 cm và dây 
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a) Tính khoảng cách từ 
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 đến 
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b) Gọi 
[image: image184.wmf]I

 là điểm thuộc dây 
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 sao cho 
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 đi qua 
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 và vuông góc với 
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. Chứng minh 
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Giải chi tiết
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a) Kẻ 
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, suy ra 
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 là trung điểm của 
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 (quan hệ đường kính và dây cung).

Áp dụng định lí Pytago trong tam giác vuông 
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Vậy khoảng cách từ 
[image: image197.wmf]O

 đến 
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 là 3 cm.

b) Ta có 
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Mà tứ giác 
[image: image200.wmf]OEIF

 là hình chữ nhật nên 
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Từ (1) và (2) suy ra 
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 hay khoảng cách từ tâm đến hai dây 
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 và 
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[image: image205.wmf]ABCD

Þ=

 (liên hệ khoảng cách từ tâm đến dây).

Ví dụ 2: Cho đường tròn tâm 
[image: image206.wmf]O

 đường kính 
[image: image207.wmf]AB

, dây 
[image: image208.wmf]CD

 không cắt đường kính 
[image: image209.wmf]AB

. Gọi 
[image: image210.wmf],

HK

 lần lượt là hình chiếu vuông góc của 
[image: image211.wmf],

AB

 lên 
[image: image212.wmf]CD

.
Chứng minh 
[image: image213.wmf]CHDK

=

.

[image: image436.png]


Giải chi tiết

Kẻ 
[image: image214.wmf](

)

OECDECDE

^ÎÞ

 là trung điểm của 
[image: image215.wmf]CD

 (quan hệ đường kính và dây cung)

[image: image216.wmf]ECED

Þ=

.
(1)

Ta có: 
[image: image217.wmf]//

AHBK

 (cùng vuông góc với 
[image: image218.wmf]CD

) nên tứ giác 
[image: image219.wmf]AHBK

 là hình thang.

Lại có 
[image: image220.wmf]////

OEAHBK

 và 
[image: image221.wmf]O

 là trung điểm của 
[image: image222.wmf]AB

 nên 
[image: image223.wmf]OE

 là đường trung bình của hình thang 
[image: image224.wmf]AHBK



[image: image225.wmf]E

Þ

 là trung điểm của 
[image: image226.wmf]HKEHEK

Þ=


(2)

Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image227.wmf]CHDK

=

 (đpcm).

Ví dụ 3: Cho đường tròn 
[image: image228.wmf](

)

;

OR

. Vẽ hai bán kính 
[image: image229.wmf],

OAOB

. Trên các bán kính 
[image: image230.wmf],

OAOB

 lần lượt lấy các điểm 
[image: image231.wmf],

MN

 sao cho 
[image: image232.wmf]OMON

=

. Vẽ dây 
[image: image233.wmf]CD

 đi qua 
[image: image234.wmf],

MN

 (
[image: image235.wmf]M

 nằm giữa 
[image: image236.wmf]C

 và 
[image: image237.wmf]N

).
a) Chứng minh 
[image: image238.wmf]CMDN

=

.

b) Giả sử 
[image: image239.wmf]·

90

AOB

=°

. Tính 
[image: image240.wmf]OM

 theo 
[image: image241.wmf]R

 sao cho 
[image: image242.wmf]CMMNND

==

.
[image: image437.png]


Giải chi tiết

a) Kẻ 
[image: image243.wmf](

)

OHCDHCDHCHD

^ÎÞ=

 (quan hệ đường kính và dây cung).
(1)
Theo giả thiết 
[image: image244.wmf]OMON

=

 nên 
[image: image245.wmf]OMN

D

 cân tại 
[image: image246.wmf]OHMHN

Þ=


(2)

Lại có 
[image: image247.wmf]; 

CHCMMHDHDNNH

=+=+


(3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra 
[image: image248.wmf]CMDN

=

.

b) Giả sử 
[image: image249.wmf]CMMNND

==

. Đặt 
[image: image250.wmf](

)

0

OHxx

=>

. Ta có: 
[image: image251.wmf]2

OMx

=

 (vì 
[image: image252.wmf]OMN

D

 vuông cân);


[image: image253.wmf]; 33

MNNHxHDHNx

====

.

Áp dụng định lí Pytago trong tam giác vuông 
[image: image254.wmf]HOD

 có:


[image: image255.wmf](

)

2

2222222
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RR
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+=Û+=Û=Û=Þ=

.

2. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu 1: Xích đạo là một đường tròn lớn của Trái Đất có độ dài khoảng 40 075 km. Hãy tính bán kính của Trái Đất.
Câu 2: Tính diện tích hình quạt tròn có bán kính 20 cm và số đo cung là 
[image: image256.wmf]30

°

.
Câu 3: Diện tích hình tròn sẽ thay đổi như thế nào nếu tăng bán kính lên gấp ba lần?
Câu 4: Biết chu vi hình tròn là 
[image: image257.wmf]16

p

 cm. Tính diện tích hình quạt tròn có số đo cung là 
[image: image258.wmf]50

°

.
Câu 5: Một máy cày có hai bánh xe sau lớn hơn hai bánh xe trước. Biết khi bơm căng, bánh xe trước có đường kính 0,8 m, bánh xe sau có đường kính 1,5 m. Hỏi bánh xe sau lăn được 16 vòng thì bánh xe trước lăn được mấy vòng?
Câu 6: Cho tứ giác 
[image: image259.wmf]ABCD

 có 
[image: image260.wmf]µ

µ

90

CD

+=°

. Gọi 
[image: image261.wmf],,,

MNPQ

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image262.wmf],,

ABBDDC

 và 
[image: image263.wmf]CA

. Chứng minh rằng bốn điểm 
[image: image264.wmf],,,

MNPQ

 nằm trên một đường tròn.
Câu 7: Cho hình thoi 
[image: image265.wmf]ABCD

 có 
[image: image266.wmf]µ

 60

A

=°

. Gọi 
[image: image267.wmf],,,

EFGH

lần lượt là trung điểm của các cạnh 
[image: image268.wmf],,,

ABBCCDDA

. Chứng minh 6 điểm 
[image: image269.wmf],,,,,

EFGHBD

 cùng nằm trên một đường tròn.
Câu 8: Cho hình thang 
[image: image270.wmf](

)

//,

ABCDABCDABCD

<

 có 
[image: image271.wmf]µ

µ

60, 2

CDCDAD

==°=

. Chứng minh 4 điểm 
[image: image272.wmf],,,

ABCD

 cùng thuộc một đường tròn.
Câu 9: Cho tam giác 
[image: image273.wmf]ABC

 có các đường cao 
[image: image274.wmf]BH

 và 
[image: image275.wmf]CK

.
a) Chứng minh: 
[image: image276.wmf],,

BKH

 và 
[image: image277.wmf]C

 cùng nằm trên một đường tròn. Xác định tâm đường tròn đó.

b) So sánh 
[image: image278.wmf]KH

 và 
[image: image279.wmf]BC

.

Câu 10: Cho đường tròn 
[image: image280.wmf](

)

;

OR

 có 
[image: image281.wmf]AB

 là đường kính, 
[image: image282.wmf]H

 là trung điểm của 
[image: image283.wmf]OB

. Vẽ dây 
[image: image284.wmf]CD

 vuông góc với 
[image: image285.wmf]AB

 tại 
[image: image286.wmf]H

, 
[image: image287.wmf]K

 là trung điểm của 
[image: image288.wmf]AC

 và 
[image: image289.wmf]I

 là điểm đối xứng của 
[image: image290.wmf]A

 qua 
[image: image291.wmf]H

.
a) Bốn điểm 
[image: image292.wmf],,,

CHOK

 cùng thuộc một đường tròn.

b) 
[image: image293.wmf]ADIC

 là hình thoi. Tính diện tích theo 
[image: image294.wmf]R

.

Câu 11: Cho đường tròn 
[image: image295.wmf](

)

;

OR

 có hai dây 
[image: image296.wmf],

ABCD

 bằng nhau và vuông góc với nhau tại 
[image: image297.wmf]I

. Giả sử 
[image: image298.wmf]2 cm, 4 cm

IAIB

==

. Tính khoảng cách từ tâm 
[image: image299.wmf]O

 đến mỗi dây.
Câu 12: Cho đường tròn 
[image: image300.wmf](

)

;

OR

 đường kính 
[image: image301.wmf]AB

. Gọi 
[image: image302.wmf],

MN

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image303.wmf],

OAOB

. Qua 
[image: image304.wmf],

MN

 lần lượt vẽ các dây 
[image: image305.wmf]CD

 và 
[image: image306.wmf]EF

 song song với nhau (
[image: image307.wmf]C

 và 
[image: image308.wmf]E

 cùng nằm trên một nửa đường tròn đường kính 
[image: image309.wmf]AB

).
a) Chứng minh tứ giác 
[image: image310.wmf]CDFE

 là hình chữ nhật.

b) Giả sử 
[image: image311.wmf]CD

 và 
[image: image312.wmf]EF

 cùng tạo với 
[image: image313.wmf]AB

 một góc nhọn 
[image: image314.wmf]30

°

. Tính diện tích hình chữ nhật 
[image: image315.wmf]CDFE

.

Gợi ý giải

Câu 1:

Đáp số: 
[image: image316.wmf]6378,1 km

R

»

.
Câu 2:

Đáp số: 
[image: image317.wmf](

)

2

100

cm

3

S

p

=

.
Câu 3:

Từ công thức diện tích hình tròn 
[image: image318.wmf]2

SR

p

=

, suy ra nếu bán kính tăng lên gấp 3 lần thì diện tích hình tròn sẽ tăng lên 9 lần.
Câu 4:

Đáp số: 
[image: image319.wmf](

)

(

)

2

80

8cm, cm

9

RS

p

==

.
Câu 5:

Bánh xe lăn được một vòng nghĩa là nó đã đi được một độ dài bằng chu vi của bánh xe.
Chu vi bánh xe trước là: 
[image: image320.wmf]1

0,8 m

Cd

pp

==

.

Chu vi bánh xe sau là: 
[image: image321.wmf]2

1,5 m

Cd

pp

==

.

Bánh xe sau lăn được 16 vòng nghĩa là nó đi được quãng đường: 
[image: image322.wmf]1,5.1624 m

s

pp

==

.

Khi đó bánh xe trước sẽ lăn được số vòng là: 
[image: image323.wmf](
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30
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p
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=

.

Câu 6: 

[image: image438.png]


Gọi 
[image: image324.wmf]IDACB

=Ç

. Theo giả thiết 
[image: image325.wmf]µ

µ

9090

CDDIC

+=°Þ=°

.
Ta có 
[image: image326.wmf]//

MNPQ

 (vì cùng song song với 
[image: image327.wmf]AD

).

Và 
[image: image328.wmf]1

2

MNPQAD

æö

==

ç÷

èø

.

Suy ra 
[image: image329.wmf]MNPQ

 là hình bình hành.

Lại có 
[image: image330.wmf]//,//

MNADMQBC

 nên 
[image: image331.wmf]·

·

90

NMQDIC

==°

 (góc có cạnh tương ứng song song).

Do đó 
[image: image332.wmf]MNPQ

 là hình chữ nhật. Vậy bốn điểm 
[image: image333.wmf],,,

MNPQ

 cùng thuộc đường tròn đường kính 
[image: image334.wmf]NQ

.

Câu 7: 

[image: image439.png]


Dễ dàng chứng minh được tứ giác 
[image: image335.wmf]EFGH

 là hình chữ nhật.
Gọi 
[image: image336.wmf]OACBD

=Ç

.


[image: image337.wmf]//

OEAD

 (vì 
[image: image338.wmf]OE

 là đường trung bình của 
[image: image339.wmf]ABD

D

)


[image: image340.wmf]·

·

60

OEBDAB

Þ==°

 (đồng vị).
(1)

Ta có 
[image: image341.wmf],,

EOG

 thẳng hàng (theo tiên đề Ơ-clit, 
[image: image342.wmf]OE

 và 
[image: image343.wmf]OG

 cùng song song với 
[image: image344.wmf]AD

).

Mặt khác, 
[image: image345.wmf]11

, 

22

OEADOGBC

==

 và 
[image: image346.wmf]OEOG

=

 hay 
[image: image347.wmf]O

 là trung điểm của 
[image: image348.wmf]EG

.

Suy ra  
[image: image349.wmf]O

 là tâm đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật 
[image: image350.wmf]EFGH

.

Lại có: 
[image: image351.wmf]11

; 

22

EBABOEAD

==

 mà 
[image: image352.wmf]ABADOEEBOEB

=Þ=ÞD

 cân tại 
[image: image353.wmf]E

.
(2)

Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image354.wmf]OEB

D

 đều 
[image: image355.wmf]OEOBB

Þ=Þ

 thuộc đường tròn 
[image: image356.wmf](

)

O

.

Tương tự có 
[image: image357.wmf]D

 thuộc đường tròn 
[image: image358.wmf](

)

O

.

Vậy 6 điểm 
[image: image359.wmf],,,,,

EFGHBD

 thuộc đường tròn 
[image: image360.wmf](

)

O

.

Câu 8: 

[image: image440.png]


Gọi 
[image: image361.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image362.wmf]CD

. Theo giả thiết suy ra 
[image: image363.wmf]IDICADIAD

==ÞD

 cân tại 
[image: image364.wmf]D

.
Mà 
[image: image365.wmf]µ

60

D

=°

 nên 
[image: image366.wmf]IAD

D

 đều 
[image: image367.wmf]IAIDIC

Þ==

. 
(1)


[image: image368.wmf]ACD

ÞD

 vuông tại 
[image: image369.wmf]·

90

ADAC

Þ=°

.

Lại có 
[image: image370.wmf](

)

c.g.c

ACDBDC

D=D



[image: image371.wmf]·

·

90

CBDDACBCD

Þ==°ÞD

 vuông tại 
[image: image372.wmf]B

.
Mà có 
[image: image373.wmf]IB

 là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền 
[image: image374.wmf]CD

 nên 
[image: image375.wmf]IBICID

==

.
(2)

Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image376.wmf]IAIBICID

===

 hay 4 điểm 
[image: image377.wmf],,,

ABCD

 cùng thuộc đường tròn tâm 
[image: image378.wmf]I

.
Câu 9: 

[image: image441.png]


a) Dễ thấy 
[image: image379.wmf]BHC

D

và 
[image: image380.wmf]BCK

D

 là hai tam giác có chung cạnh huyền 
[image: image381.wmf]BC

 nên bốn điểm 
[image: image382.wmf],,,

BCHK

 cùng thuộc đường tròn tâm 
[image: image383.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image384.wmf]BC

.
b) 
[image: image385.wmf]BC

 và 
[image: image386.wmf]HK

 lần lượt là đường kính và dây cung của đường tròn 
[image: image387.wmf](

)

I

.

Do đó 
[image: image388.wmf]HKBC

<

.
Câu 10: 

[image: image442.png]


a) Vì 
[image: image389.wmf]K

 là trung điểm của 
[image: image390.wmf]AC

 nên 
[image: image391.wmf]OKAC

^

 (quan hệ đường kính và dây cung).

[image: image392.wmf]COK

D

 và 
[image: image393.wmf]COH

D

 là hai tam giác vuông chung cạnh huyền 
[image: image394.wmf]CO

 nên bốn điểm 
[image: image395.wmf],,,

CHOK

 cùng thuộc một đường tròn đường kính 
[image: image396.wmf]CO

.

b) Tứ giác 
[image: image397.wmf]ADIC

 có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường nên 
[image: image398.wmf]ADIC

 là hình thoi.


[image: image399.wmf]1
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2

ADICACD

SSAHCDAHCD

Þ===

.

Mà 
[image: image400.wmf]2
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===-=-=

.

[image: image443.png]



[image: image401.wmf]2
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Câu 11:
Ta có: 
[image: image402.wmf]6 cm

ABIAIB

=+=

. Do 
[image: image403.wmf]H

 là trung điểm của 
[image: image404.wmf]AB

 nên 
[image: image405.wmf]3 cm

AH

=

.

Lại có 
[image: image406.wmf]1 cm1 cm

IHAHAIOKIH

=-=Þ==

 (do 
[image: image407.wmf]OHIK

 là hình chữ nhật).

Do hai dây 
[image: image408.wmf]AB

 và 
[image: image409.wmf]CD

 bằng nhau nên 
[image: image410.wmf]1 cm

OHOK

==

.

[image: image444.png]


Câu 12: 

a) Kẻ 
[image: image411.wmf](

)

OHCDHCDCHDH

^ÎÞ=

 (quan hệ đường kính và dây cung).
Gọi 
[image: image412.wmf]KOHEF

=Ç

. Do 
[image: image413.wmf]OHMOKNOHOKCDEF

D=DÞ=Þ=

 (liên hệ khoảng cách từ tâm đến dây).

Mà 
[image: image414.wmf]//

CDEF

 nên suy ra 
[image: image415.wmf]CDFE

 là hình bình hành.


[image: image416.wmf],,

HODKOEDOE

D=DÞ

 thẳng hàng.


[image: image417.wmf]CDEF

Þ

 là hình chữ nhật.

b) Ta có 
[image: image418.wmf]; 

2

R

OMOCR

==

. Trong tam giác vuông 
[image: image419.wmf]HMO

 có:


[image: image420.wmf]·
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=°=°=Þ===

.

Áp dụng định lí Pytago trong tam giác vuông 
[image: image421.wmf]CHO

 có:


[image: image422.wmf]2
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.

Vậy diện tích hình chữ nhật 
[image: image423.wmf]CDFE

 là: 
[image: image424.wmf]2
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.
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